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	1. Ban Kinh tế - Ngân sách (5)

	1 
	01/2018/
QĐ-UBND
	05/01/2018
	Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	- Căn cứ trực tiếp ban hành quyết định còn hiệu lực.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh cho phù hợp
	

	2 
	51/2019/
QĐ-UBND
	27/12/2019
	Về việc ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Các căn cứ trực tiếp ban hành quyết định đã hết hiệu lực
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh cho phù hợp
	

	3 
	20/2020/
QĐ-UBND
	30/09/2020
	Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	- Căn cứ pháp lý ban hành: một số văn bản là căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản khác
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh cho phù hợp
	

	4 
	32/2021/
QĐ-UBND
	21/12/2021
	Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt đồng thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng
	Căn cứ ban hành quyết định đã hết hiệu lực
- Tên của các Sở, ngành, cơ quan đơn vị không còn phù hợp sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh
	

	5 
	32/2022/
QĐ-UBND
	31/8/2022
	Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ số 54/2024/QĐ-UBND

	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh
	Tên của các sở ngành, cơ quan, đơn vị không còn phù hợp sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy

	2. Ban Văn hoá - Xã hội (11)

	6 
	14/2004/
QĐ-UBND
	14/4/2004
	Về việc cho phép thành lập Hội Châm cứu
	Nội dung, hình thức không phù hợp với văn bản QPPL theo quy định. 
	Đề nghị xem xét lại
	

	7 
	42/2004/
QĐ-UBND
	06/8/2004
	Về việc đổi tên theo địa  giới hành chính và kiện toàn lại Hội đồng Giám định Y khoa.
	Nội dung, hình thức không phù hợp với văn bản QPPL theo quy định. 
	Đề nghị xem xét lại
	

	8 
	05/2014/
QĐ-UBND
	15/4/2014
	Về việc đổi tên Đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Văn bản xây dựng chưa thực sự phù hợp với quy định của pháp luật
	Đề nghị xem xét
	Chưa phù hợp với Điều 16, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005

	9 
	06/2014/
QĐ-UBND
	15/4/2014
	Về việc đổi tên Quảng trường Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh thành Quảng trường 7/5
	Văn bản xây dựng chưa thực sự phù hợp với quy định của pháp luật. 
	Đề nghị xem xét
	Chưa phù hợp với Điều 16, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005

	10 
	07/2014/
QĐ-UBND
	22/4/2014
	Về việc quy định mức hỗ trợ bệnh nhân phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên
	Quyết định xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 333/2014/NQ-HĐND ngày 13/4/2014 của HĐND tỉnh
	Đề nghị bãi bỏ hoặc có văn bản khác thay thế
	các căn cứ đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng các văn bản khác.

	11 
	12/2017/
QĐ-UBND
	20/6/2017
	Quy định mức chi cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực. 
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ.
	Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 được thay thế bằng  Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

	12 
	23/2017/
QĐ-UBND
	20/9/2017
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với nhiễm HIV/AIĐS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Quyết định xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh. 
	Đề nghị bãi bỏ hoặc có văn bản khác thay thế
	Các Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng các văn bản khác.

	13 
	35/2017/
QĐ-UBND
	28/11/2017
	Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Các căn cứ ban hành thay đổi một phần: Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Đề nghị thay thế hoặc công bố hết hiệu lực một phần
	

	14 
	10/2018/
QĐ-UBND
	30/01/2018
	Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Quyết định xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh. 
	Đề nghị bãi bỏ hoặc có văn bản khác thay thế
	Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng các văn bản khác

	15 
	28/2018/
QĐ-UBND
	25/6/2018
	Ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Các căn cứ ban hành đã được sửa đổi bổ sung: Cụ thể Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018.
	Đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế hoặc công bố hết hiệu lực một phần  
	

	16 
	21/2021/
QĐ-UBND
	13/10/2021
	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Quyết định ban hành đúng thẩm quyền. 
	Đề nghị nghiên cứu xem xét
	Căn cứ ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động thông tin cơ sở đã hết hiệu lực được thay thế bằng Quyết định số Quyết định số 49/2024/QĐ-TTg ngày 10 28 tháng 5 năm 2024; 1 số cơ quan có trách nhiệm thực hiện QĐ không còn phù hợp sau sắp xếp

	3. Ban Dân tộc (12)

	17 
	10/2008/
QĐ-UBND
	3/6/2008
	Ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư tại điểm TĐC Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng huyện Tủa Chùa thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ chính ban hành: Thông tư số: 05/2007/TT-BXD, ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Thẩm quyền: Đúng thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định
	Nội dung phê duyệt tại Quyết định này bổ sung cho nội dung đơn giá nhà ở, công trình phụ tại quyết định số: 04/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Quyết định số: 04/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009.

	18 
	13/2011/
QĐ-UBND
	20/5/2011
	Ban hành quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ, chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ chính ban hành: Nghị quyết số 217/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Thẩm quyền: Đúng thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định
	Ngày 04/11/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND, và thay thế Nghị quyết số 217/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011.

	19 
	21/2013
QĐ-UBND
	31/10/2013
	Quy định mức hỗ trợ chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
	- Căn cứ chính ban hành: Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
- Thẩm quyền: Đúng thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định
	- Quyết định này áp dụng cho giai đoạn năm 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 

	20 
	20/2017/
QĐ-UBND
	10/8/2017
	Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ chính ban hành: 
+ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
+ Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên.     
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định.
	Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

	21 
	45/2018/
QĐ-UBND
	24/12/2018
	Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	- Căn cứ chính ban hành: 
+ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
+ Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định.
	Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

	22 
	17/2020/
QĐ-UBND
	09/9/2020
	Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ ban hành: Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Nội dung: Đúng nội dung theo quy định. 
- Hình thức: Bảo đảm theo quy định.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại nội dung Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
	HĐND tỉnh đã ban hành NQ số 24/2020/NQ-HĐND  ngày 15/7/2020 Quy định chi tiết điều khoản điểm vì vậy việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

	23 
	33/2020/
QĐ-UBND
	16/12/2020
	Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ ban hành: Thông tư số 32/2018 /TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
- Thẩm quyền: Đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 16 thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/ 2018 
- Nội dung: Đúng nội dung theo quy định. 
 - Hình thức: Bảo đảm theo quy định.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định.
	Căn cứ ban hành văn bản là Thông tư số 32/2018 /TT-BNNPTNT  ngày 16/11/2018 của Bộ NN và PTNT.  Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định khi căn cứ ban hành văn bản được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.

	24 
	37/2020/
QĐ-UBND
	31/12/2020
	Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ ban hành: Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;
- Nội dung: Đúng nội dung theo quy định. 
- Hình thức: Bảo đảm theo quy định.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại nội dung Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 theo quy định của Luật Ban hành văn QPPL
	HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, quy định chi tiết điều khoản điểm vì vậy việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

	25 
	02/2021/
QĐ-UBND
	19/01/2021
	Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	- Căn cứ ban hành: Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 75/2019/TT-BTC  ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
- Nội dung: Đúng nội dung theo quy định. 
- Hình thức: Bảo đảm theo quy định.
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại nội dung Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 theo quy định của Luật Ban hành văn QPPL
	HĐND tỉnh đã ban hành NQ số 27/2020/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, quy định chi tiết điều khoản điểm vì vậy việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/ QĐ-UBND là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

	26 
	20/2022/
QĐ-UBND
	27/6/2022
	Ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ ban hành: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Nội dung: Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2024, ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND, ngày 27/ 6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐB.

	Đã được UBND tỉnh công bố hết hiệu lực một phần từ 06/8/2024
	

	27 
	24/2023/
QĐ-UBND
	28/11/2023
	Phân cấp quyết định địa bàn, địa điểm, danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Căn cứ ban hành: Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; một số Luật, nghị định, thông tư liên quan.
- Thẩm quyền: Đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT, ngày 30/3/2023.
- Nội dung: Đúng nội dung theo quy định.
- Hình thức: Bảo đảm theo quy định.   
	Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xử lý theo quy định khi căn cứ ban hành văn bản được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	

	28 
	01/2021/
NQ-HĐND
(Tủa Chùa)
	17/12/2021
	Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, huyện Tủa Chùa
	Căn cứ ban hành: Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định 27/2021/QĐ-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên.
	Đề nghị HĐND huyện Tủa Chùa rà soát lại nội dung Nghị quyết và xử lý theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL. 
	Nghị quyết ban hành quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. Vì vậy việc HĐND huyện Tủa Chùa ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020.



